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	CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

VIET NAM BLANKET WOOL COMPANY




Phụ lục số II
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng:CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM
Năm báo cáo 2014
I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

· Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 413004578 
· Vốn điều lệ: 41.000.000.000 VND
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
· Địa chỉ: 63 Hồ Bá Phấn – Phước Long A- Quận 9 –TP Hồ Chí Minh
· Số điện thoại: 08. 37313218 – 08. 37313031
· Số fax: 08.37313139
· Website: http://www.lenvietnam.com
· Mã cổ phiếu (nếu có): LVN
2. Quá trình hình thành và phát triển

·  Quá trình hìnhthành và phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay).

+ Ngày thành lập : Ngày 06 tháng 04 năm 2006
· Các sự kiện khác.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

· Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).

+ Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu len ( bao gồm len từ lông thú, từ sợi tổng hợp), các sản phẩm từ len,thêu đan,may mặc,nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa khác có liên quan đến len, thêu đan, may mặc;

+ Thi công, xây dựng  các công trình phục vụ ngành dệt may;

+ Tư vấn và dịch vụ đầu tư cơ sở hạ tầng dệt may;

+ Mua bán các sản phẩm dệt may và các sản phẩm tiêu dùng;

+ Kinh doanh nhà;

+ Mua bán vàng bạc, đá quý, nữ trang;

+ Cho thuê nhà xưởng;

+ Mua bán mỹ phẩm, chất tầy rửa. Dịch vụ : trang điểm, chăm sóc da mặt    ( trừ các hoạt động gây chảy máu ), làm tóc : cắt, uốn,chải bới, gội nhuộm (không sử dụng lao động nữ làm tóc cho nam )

· Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).

 +   Thành phố  Hồ Chí Minh. ( sản xuất và kinh doanh )
 +   Thành phố Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai  ( Chủ yến sản xuất )

 +   Các tỉnh thành phía nam ( chủ yếu tiêu thụ sản phẩm)

 +   Thị Trường Hà Lan ( Chủ yếu tiêu thị mền DA)

4-        Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

· Mô hình quản trị. 
               Bao gồm  : Đại hội đồng cổ đông ; Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Ban điều hành  đứng đầu là Tổng giám đốc
· Cơ cấu bộ máy quản lý.


[image: image2]
5- Định hướng phát triển

5.1 Các mục tiêu chủ yếu  : 
· Công ty sẽ tiếp tục đầu tư 05 máy đan vi tính, 01 máy nối vê tự động.
· Triển khai dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Wool.
5.2     Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

             -  Triển khai dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Wool.
5.3     Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

· Công ty luôn quan tâm việc phấn đấu đạt tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và môi trường.
· Từng bước nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
· Lấy chữ Tín đối với khách hàng và các bên liên quan làm phương châm hoạt động.
· Luôn đầu tư để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc.
6- Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty) : Tình hình nhập lậu các loại sợi AC, chăn len làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm trong nước.
II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :
· Giá Nguyên liệu liên tục biến động . Vật tư phụ tùng trong nước tăng  ảnh hưởng trực tiếp đến  sản xuất và hiệu qủa  kinh doanh của Công ty . 

· Cước phí vận tải biển liên tục tăng , làm tăng chi phí hàng xuất khẩu . Hàng nội địa gởi các Đại lý tiêu thụ , ngoài việc chịu phí hoa hồng cao , còn phải gánh chịu nhiều loại phí khác như  : phí cẩm nang mua hàng 1% , phí sinh hoạt hệ thống 1% , phí khuyến mãi 2% hỗ trợ khai trương 4.000.000 đồng/ một ST . . .

· Sức mua của thị trường nội địa yếu .

              * Thị trường chăn mền thu hẹp , chịu ảnh hưởng của hàng nhập lậu cạnh tranh, việc tiêu thụ khó khăn . 

              * Sợi AC , áo len tiêu thụ nội địa  chậm hơn so với các năm trước.
              * Mặt hàng sợi se cũng bị cạnh tranh  về giá gia công .

· Năm 2014 Công ty cố gắng giữ thị trường  xuất khẩu mền vào Hà Lan . Cuối năm bị ảnh hưởng của đồng EURO giảm mạnh so với đồng USD , gây khó khăn cho xuất khẩu mặt hàng này .

· Lãi suất vay tín dụng vẫn còn  cao 10% -10,5% năm và thủ tục rất khó khăn phải thế chấp tài sản .Việc vay ngoại tệ nhập nguyên liệu còn  khó khăn hơn.

· Công ty phải chịu nhiều áp lực của chi phí đầu vào liên quan đến sản xuất , như  điện,  hoá chất, thuốc nhuộm, tiền lương, bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  Tiền thuê đất , thuê nhà . 

· Công tác điều độ sản xuất chưa nhạy bén , khâu phục vụ sản xuất, cung ứng vật tư còn chậm . 

· Lao động tiếp tục biến động , công tác tuyển dụng , đào tạo bổ sung chưa kịp thời  Trong năm số lao động nghỉ việc  42 người chiếm  15,5%,  trong đó số lao động làm việc lâu năm nghỉ nhiều , số tiền chi trả trợ cấp thôi việc là  627.955.537 đồng , ảnh hưởng tới nhu cầu lao động cho sản xuất và hiệu qủa sản xuất kinh doanh.

             b- Thực hiện các chỉ tiêu:

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	Kế hoạch

được giao
	Thực hiện
	Tỷ lệ

%

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1

	1
	Giá trị SXCN
	Triệu đồng
	196.000
	196.063
	100.03

	2
	Tổng doanh thu (FOB)
	Triệu  đồng
	198.000
	198.050
	100.02

	3
	Tổng Doanh thu
	
	
	72.485
	

	4
	Kim ngạch xuất khẩu
	1.000USD
	2.800
	2.801
	100,03

	5
	Sản phẩm chủ yếu
	
	
	
	

	
	- Sợi len các loại
	Tấn
	2.900
	2.901
	100.03

	
	- Mền các loại
	Cái
	180.000
	180.080
	100.04

	
	- Sản phẩm đan dệt
	Cái
	210.000
	210.035
	100.01

	
	- Vải lông thú
	mét
	
	
	

	6
	Thu nhập bình quân
	Đồng
	5.000.000
	5.324.578
	106.48

	7
	Nộp ngân sách
	Triệu  đồng
	6.302
	5.442
	86.35

	
	Trong đó : Thuế TNDN
	Triệu  đồng
	
	126
	

	8
	Lợi nhuận
	Triệu  đồng
	5.000
	546
	10.92

	
	* Lơi nhuận sau thuế
	Triệu  đồng
	
	420
	

	9
	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn ĐLệ
	%
	12%
	1.33%
	11.08


2. Tổ chức nhân sự

       Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).
	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nam

/nữ
	Quê quán
	Loại cổ đông
	Quan hệ với CĐNB
	Địa chỉ thường trú
	Trình độ chuyên môn
	Chức vụ hiện nay
	Số chứng khoán nắm giữ

	Phạm Văn  Tân
	9/4/1956


	Nam


	Tiền Giang
	Nội bộ


	
	218/17 Minh phụng- P.6- Q.6
	Đại học
	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc
	286.300

	Lê Quốc Liệt
	6/8/1959
	Nam
	Bình Dương
	Nội bộ
	
	6 A1/2 Đinh Bộ Lĩnh , P.4, Bình Thạnh
	Đại học
	PCT. HĐQT,kiêm P. Tổng Giám Đốc
	72.200

	Hồ Thị Thu Cúc
	20/7/1959
	Nữ
	TP HCM
	Nội bộ
	
	601/20/17 CMT8, P.15.Q.10
	Đại học
	UV. HĐQT  kiêm Trợ lý Tổng  Giám đốc 
	48.000

	Lê Văn

Anh
	15/11/1969
	Nam
	TP HCM
	Nội bộ
	
	769/121B Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8
	Đại học
	UV. HĐQT  kiêm Giám Đốc Điểu hành Cty.
	59.000

	Lê Hoàng Anh
	14/3/1965
	Nữ
	Quảng Trị
	Nội bộ
	
	6 lô B khu Lê Thị Riêng, cư xá  Bắc Hải P.15, Q.10
	Đại học
	Phó Ban Kỹ thuật Công nghệ
	

	Bùi Văn Hải
	7/8/1959
	Nam
	Hà Nam
	Nội bộ
	
	15/52 Ñöôøng soá 9   P.16 ,       Q. Gò vấp
	Đại học
	Trưởng Ban kiểm soát
	20.500

	Nguyễn  Thị Chín
	10/8/1970
	Nữ
	Bình Định
	Nội bộ
	
	58/3/14 Phan Văn Trị - P.10- Gò vấp
	Đại học
	PT. kế Toán
	900


· Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động. 

+ Tổng số CBCNV :     268                , Trong đó nữ :   169    

+ Số lao động đã ký HĐLĐ : 268
_ Tóm tắt chính sách đối với người lao động :

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ , chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật như : BHXH, BHYT,BHTN, nâng bậc nghề ; các chế độ ốm đau, thai sản, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật.

+ Thực hiện thủ tục nâng bậc lương cho khối gián tiếp.

+ Tổ chức thi nâng bậc cho công nhân.

+ Xây dựng và điều chỉnh đơn giá lương kịp thời.

+ Công ty thực hiện đúng và đấy đủ các chính sách trợ cấp, thăm viếng, hiếu hỷ, … theo thỏa ước lao động tập thể : thăm hỏi người lao động bị ốm đau, bị tai nạn, người lao động kết hôn, trợ cấp khó khăn đột xuất …..

+ Công ty và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm và tặng quà cho các chi em phụ nữ nhân ngày 8/3 và 20/10;  tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .
      Trong năm Công ty đã đầu tư 4 máy đan tự động đưa tổng số máy đan tự động lên 50 máy, 01 xe tải và 01 xe 8 chỗ đưa rước công nhân. Tổng giá trị đầu tư  1.668.116.077 đồng

4.  Tình hình tài chính
a- Tình hình tài chính
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Tỷ lệ

%

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1

	1
	Giá trị tồng tài sản
	Triệu đồng
	75.799
	88.885
	117,26

	2
	Doanh thu thuần
	Triệu  đồng
	96.182
	68.252
	70,96

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	Triệu  đồng
	3.105
	59
	1,90

	4
	Lợi nhuận khác
	Triệu  đồng
	587
	487
	82,96

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu  đồng
	3.692
	546
	14,79

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	Triệu  đồng
	2.766
	420
	15,18

	7
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	%
	5%
	
	


 B -Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ / Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	1.62

0.28

	1.25
0.30
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0.394

0.650
	0.526
1.112
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bq
· Doanh thu thuần / Tổng tài sản 
	2.47

1.26
	1.62
0.76
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	0.028

0.06
0.036

0.032

	0.006
0.01
0.005
0.008

	




5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: (Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài.  

· Tổng số cổ phần đang lưu hành : 41.000.000 cổ phần – đang chuyển nhượng tự do.
· Loại cổ phần đang lưu hành : Phổ thông.
b) Cơ cấu cổ đông: (Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác. )
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Phân theo CĐ nhà nước và khác
	4.100.000
	100,00

	Cổ đông nhà nước
	2.753.120
	67,15

	Cổ đông khác
	1.346.880
	32,85

	Phân theo CĐ tổ chức và cá nhân
	4.100.000
	100.00

	Tổ chức
	2.893.120
	70,56

	Cá nhân
	1.206.880
	29,44


III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh       giá về tình hình mọi mặt của công ty) 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Để thực hiện nhiệm vụ  sản xuất kinh doanh và đảm bảo thu nhập của người lao động theo nghị  quyết  của Đại hội đồng cổ đông . Hội  đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc  đã tập trung chỉ đạo, điều hành vào các mặt chủ yếu sau :

 2.1- Mặt hàng sản xuất :

               a- Nhà máy len Vĩnh Thịnh :

- Sợi len Acrylic : Thị trường  bị thu hẹp, mặt hàng đa dạng, số lượng từng đơn hàng nhỏ và màu sắc nhiều. Công ty duy trì phương thức bố trí sản xuất theo đơn đặt hàng với giá bán hợp lý. Năm 2014 sản lượng sản xuất  109 tấn ,so với thực hiện năm 2013 (92 tấn) đạt 118,4% , nhưng  so với năng lực sản xuất hiện có sản lượng sợi AC  còn  thấp , năm 2015 cần có giải pháp quyết liệt đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ mặt hàng này. 

- Sợi se Cotton và sợi PE : Với tổng số 34 máy se .  sản lượng sản xuất đạt 2.792 tấn. (đã quy đổi) .


            Nhà máy đã huy động thiết bị  đáp ứng yêu cầu của  khách hàng về số lượng , đảm bảo về chất lượng cũng như thời hạn giao hàng . 


            Giá gia công  sợi phù hợp  với giá cả thị trường,  bảo đảm gia công có hiệu quả, Công ty đảm bảo đủ việc làm cho người lao động . Tuy nhiên do thiếu lao động nhà máy chưa tận dụng hết năng lực của thiết bị, Số cọc chết còn nhiều .
b- Nhà máy chăn Bình Lợi :

· Chăn mền :  Do khó khăn về thị trường tiêu thụ nội địa , mức tiêu thụ  địa yếu   trong 8 tháng đầu năm  Công ty tiếp tục duy trì tiêu thụ  mền 1DA vào thị trường Hà Lan  , đạt sản lượng  37.400 chiếc , giảm so với năm 2013 (71.300 chiếc) , do biến động của đồng Euro , cuối năm Công ty tạm ngưng xuất khẩu mặt hàng này . Năm 2014 Nhà máy không huy động hết năng lực sản xuất để tránh tình trạng hàng tồn kho, ứ đọng vốn . Thực tế trong năm  sản xuất đạt 136.006  SP mền các loại, tiêu thụ 133.544 SP. 

· Vải lông thú: Nhà máy đã sản xuất  19.454  mét vải lông thú,  tiêu thụ 19.163 mét Tuy nhiên nhà máy sử dụng nguyên liệu tồn kho giá cao để sản xuất , nên hiệu quả thấp . 

     Nếu quy đổi mặt hàng vải lông thú , thì  năm 2014 Nhà máy đạt sản lượng mền 180.080  SP bằng 100,04% so với kế hoạch giao.

c- Nhà máy len Biên Hoà :

· Áo len : Trong năm đã đầu tư thêm 04 máy đan tự động, đưa tổng số máy đan hiện có là 50 máy . Công ty chủ động tìm nguồn hàng cho Nhà máy , mặc  dù thiếu lao động nhưng  thực tế sản xuất của Nhà máy đạt như sau :

                    * Áo len các loại
: 148.385 chiếc

                    * Bo dệt             
:   14.865 mét 

      Nếu  quy đổi  mặt  hàng Bo  sang áo len  thì sản lượng của  Nhà  máy  đạt  210.035 SP bằng 100,01% so với kế hoạch đề ra. . Với việc đầu tư máy đan tự động cho Nhà máy, thì đơn vị chưa phát huy hết năng lực được đầu tư, năng suất lao động còn đạt thấp .

           2.2- Các mặt hoạt động khác :

· Tích cực tham gia các Hội chợ trong nước nhằm quảng bá sản phẩm của Công ty. Mặt hàng của Công ty luôn được người tiêu dùng bình chọn  Hàng Việt nam chất lượng cao 

· Trong năm Công ty đã đầu tư  thiết bị, phương tiện vận tải với tổng giá trị là 1.668.116.077 đồng . Thanh lý , nhượng bán tài sản trị giá 1.213.020.828 đồng .
· Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động, thanh toán lương, thưởng  và bảo hiểm xã  hội  kịp  thời, góp  phần  động  viên  công  nhân  tích  cực sản  xuất. Thu nhập  người  lao  động  được cải  thiện, đạt  bình quân 5.324.578 đồng/người/tháng, tăng 9,2 % so với năm 2013.

             -   Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu được duy trì, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Giảm tối đa các chi phí sản xuất để có giá thành hợp lý.                   
2. Tình hình tài chính

a)  Tình hình tài sản

(Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	So sánh tăng giảm%

	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	
	

	Bố trí cơ cấu tài sản
	
	
	
	

	Tài sản cố định / Tổng tài sản
	%
	42,80
	36,77
	(6.03)

	Tài sản lưu động / Tổng tài sản
	%
	56,47
	62,27
	5.80

	Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	
	
	

	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
	%
	39.42
	52.65
	13.23

	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn
	%
	60.57
	47.35
	(13.22)


b) Tình hình nợ phải trả
	Tình hình nợ phải trả
	31-12-2013
	31-12-2014
	So sánh tăng giảm%

	I- Nợ ngắn hạn
	26.483.803.653
	44.104.343.849
	66.53

	1- Vay và nợ ngắn hạn
	15.730.250.000
	29.357.531.052
	86.63

	2- Phải trả người bán
	6.706.599.556
	6.947.354.494
	3.58

	3- Người mua trả tiền trước
	453.951.957
	4.103.860.006
	804.02

	4- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách
	1.907.476.204
	1.476.570.284
	( 22.59 )

	5- Phải trả người lao động
	 1.079.523.586
	 1.183.186.400
	9.60

	6- Chi phí phải trả
	176.071.004
	280.138.877
	59.10

	7- Các khoản phải trả phải nộp khác
	429.931.346
	755.702.736
	75.77

	II- Nợ dài hạn
	3.397.479.168
	2.696.645.834
	( 20.62 )

	1- Vay và nợ dài hạn
	3.199.479.168
	2.498.645.834
	( 21.90 )

	2- Phải trả dài hạn khác
	198.000.000
	198.000.000
	

	Tổng cộng
	29.881.282.821
	46.800.989.683
	56.62


· Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.
	Các khoản nợ
	31-12-2013
	31-12-2014
	So sánh tăng giảm%

	Các khoản phải thu ngắn hạn
	5.124.771.561
	10.799.156.010
	110.72

	1. Phải thu khách hàng
	4.842.506.947
	10.196.508.034
	110.56

	2. Trả trước cho người bán
	
	45.309.050
	

	3.Các khoản phải thu khác
	948.193.023
	1.023.157.608
	7.90

	4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi *
	(665.928.409)
	(465.818.682)
	( 30.04 )


· Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.

	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	So sánh tăng giảm%

	Doanh thu thuần
	đồng
	96.182.657.044
	68.252.574.848
	( 29.03 )

	Lợi nhuận gộp
	đồng
	16.405.269.139
	11.798.024.463
	( 28.08 )

	Tỷ trọng lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần
	%
	17.05
	17.28
	1.34

	Chi phí lãi vay
	đồng
	1.931.040.051
	2.887.356.919
	49.52

	Tỷ trọng chi phí lãi vay /Lợi nhuận gộp
	%
	11.77
	24.47
	107.90


3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
-    Tổ chức, sắp xếp lại lao động cho nhà máy len Biên Hòa . Vĩnh Thịnh

· Bố trí hợp lý máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất chăn mền tại nhà máy chăn len Bình Lợi ,nhằm nâng cao hiệu quả thiết bị, nhà xưởng và tận dụng tối đa nguồn lao động hiện có, 

· Bố trí lao động hợp lý cho dây chuyền sản xuất sợi AC, dây chuyền  sản xuất sợi se đầu tư chiều  sâu  nâng cao chất lượng sản phẩm .

· Tiếp tục  hợp tác với Tập đoàn Wool Mask  của Úc sản xuất mặt hàng sợi wool và wool pha AC  cao cấp  các loại .
· Đổi mới công tác điều độ  , khắc phục những tồn tại  trong khâu phục vụ, cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất .
· Tuyển dụng và đào tạo công nhân sử dụng thành thạo máy dệt kiếm. đạt 16.600 SP/tháng tại nhà máy chăn len Bình Lợi, phấn đấu sản xuất năm 2015 đạt 200.000 Sp và không để tồn kho . Nhà máy tập trung sản xuất mặt hàng AC in hoa , DA xuất khẩu vào thị trường Hà Lan , Vải lông thú . Hạn chế sản xuất mền 1DA tiêu thụ nội địa .

· Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo công nhân đứng máy se . Tổ chức lao động hợp lý, phấn đấu  đạt  250 tấn sợi se quy  đổi / tháng và 15  tấn sợi AC/ tháng  tại  nhà  máy  len  Vĩnh Thịnh . Đẩy  mạnh  tiêu  thụ sợi  AC  , phấn đấu  đạt  mức  tiêu  thụ 144 tấn /năm không để tồn kho.

· Sắp xếp lại dây chuyền máy đan len tự động ,bố trí, sử dụng lao động hợp lý, khai thác tối đa hiệu suất của máy đan tự động đã đầu tư  , phấn đấu đạt  19.500 áo len/tháng tại nhà máy len Biên Hoà, đưa sản lượng cả năm đạt 235.000 SP.

·  Rà xét lại đơn giá tiền lương cho từng sản phẩm tại nhà máy len Biên Hoà, nhà máy len Vĩnh thịnh, nhà máy Chăn len Bình Lợi. Công khai cho người lao động biết để phấn đấu tăng năng suất, tăng thu nhập. Tổ chức trả lương theo sản phẩm tại các nhà máy 

· Tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất. Điều hành quỹ lương theo hiệu quả sản xuất của từng nhà máy. thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả của từng nhà máy

· Nâng cấp máy móc thiết bị,  xây dựng lịch xích tu sửa, tập trung khai thác triệt để  máy móc, thiết bị, nhà xưởng hiện có để tăng doanh thu. 

· Chấn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng, định mức tiêu hao nguyên phụ liệu, giảm chi phí nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, nhằm giảm giá thành ,tăng sức cạnh tranh về giá cả trên thị trường. Chú trọng giảm tiêu hao nguyên liệu chính sản xuất sợi AC  xuống 5%. Và tiêu hao sợi đan áo xuống 8%.

· Tập trung nghiên cứu mặt hàng chăn mền mới. Nghiên cứu và phát triển sợi len cao cấp.

· Về đan dệt : Củng cố bộ phận nghiên cứu, thiết kế mẫu mã. Mở rộng việc chào bán và giới thiệu sản phẩm đan dệt.  Chú ý thiết kế sản phẩm áo đan đủ các kích cỡ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng . Có giá bán hợp lý , tránh tình trạng đưa giá bán quá cao  tiêu thụ chậm , dẩn tới hàng tồn kho , mẫu mốt bị lỗi thời .  

· Tiếp tục cho thuê nhà xưởng không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy chăn len Bình  Lợi . nhà máy len Biên Hòa. Để bù đáp một phần chi phí thuê đất của 2 Nhà máy này.

· Thực hiện nhượng bán  những máy móc thiết bị không  còn phù hợp tại 3  Nhà máy , thu hồi vốn phục vụ cho  sản xuất kinh doanh.

· Đẩy mạnh tiêu thụ áo len và sợi len Acrylic , chăn mền còn tồn kho .

· Thanh lý và nhượng bán số phụ tùng tồn kho đã lâu năm không có nhu cầu sử dụng của 3 Nhà máy để thu hồi vốn 

* Nhà máy dệt chăn len Bình Lợi
: 1.484.161.912 đồng

* Nhà máy len Vĩnh Thịnh

:    244.186.323 đồng

* Nhà máy len Biên Hoà

:    453.165.493 đồng

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
· Triển khai dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Wool.
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 
-  Kết quả lợi nhuận năm 2014 đạt thấp do khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá vật tư, chi phí đầu vào tăng cao nên hiệu quả đạt thấp.

- Chi phí phải trả cho người lao động lâu năm nghỉ việc cao.

- Chi phí thuê  đất đai tăng cao.
-  Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

-  Tích cực tiêu thụ hàng tồn kho, 

-  Công ty luôn tuân thủ các quy định của nhà nước về luật lao động, luật kế toán, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: 
Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

· HĐQT đã chỉ đạo ban TGĐ hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2014
· Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

· Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của công ty.

· Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	Kế hoạch

2015
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1
	Giá trị SXCN
	Tr đồng
	212.000
	

	2
	Tổng doanh thu
	Tr đồng
	214.000
	(Không có thuế VAT)

	3
	Sản phẩm chủ yếu
	
	
	

	
	- Sợi len các loại
	Tấn
	3.150
	

	
	- Mền các loại
	Cái
	200.000
	

	
	- Sản phẩm đan dệt
	cái
	235.000
	

	4
	Kim ngạch xuất khẩu
	1000 USD
	3.050
	

	5
	Thu nhập bình quân
	Tr đồng 
	5.500
	

	6
	Nộp ngân sách
	Tr đồng
	6.154
	

	
	Trong đó : Thuế TNDN
	Tr đồng
	
	

	7
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr đồng
	12.000
	

	8
	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn ĐLệ
	%
	
	

	9
	Tỷ lệ chia cổ tức
	%
	5%
	


V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).
1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).
	Danh saùch HĐQT
	Ghi chú


	Số cổ phần đại diện vốn nhà nước


	Số cổ phần đại diện tổ chức


	Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân


	Số cổ phần thuộc sở hữu của những người có liên quan 


	Cộng


	Tyû leä sôû höõu / vốn điều lệ ( % )


	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại Cty khác



	Phạm Văn

Tân


	TV.HĐQT có kiêm nhiệm


	1.728.131
	
	286.300
	
	2.014.431


	 
49.13

	 

	Lê Quốc Liệt


	TV.HĐQT có kiêm nhiệm


	614.993
	
	72.200


	
	687.193


	16.76
 
	 

	Hồ Thị Thu Cúc
	TV.HĐQT có kiêm nhiệm


	
	
	48.000
	
	48.000


	1.17

	 

	Lê Văn Anh


	V.HĐQT có kiêm nhiệm


	
	
	59.000
	
	59.000


	 1.44

	

	Lê Hoàng Anh


	TV.HĐQT có kiêm nhiệm


	409.996
	
	
	
	409.996


	10.00

	

	CỘNG
	
	2.753.120
	
	465.500
	
	3.218.620
	78.50
	


b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). 

           -    Hội đồng quản trị không tổ chức thành các tiểu ban.
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1
	Phạm Văn Tân
	CT. HĐQT
	13
	100%
	

	2
	Lê Quốc Liệt
	PCT. HĐQT
	13
	100%
	

	3
	Hồ Thị Thu Cúc
	UV. HĐQT
	13
	100%
	

	4
	Lê Văn Anh
	UV. HĐQT
	13
	100%
	

	5
	Lê Hoàng Anh
	UV. HĐQT
	13
	100%
	


Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :
​​​​​​
	Stt
	Số Nghị quyết/ Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1


	01/BB/HĐQT/LVN
	15/4/2014
	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký chứng khoán lần 2.

	2


	02/BB/HĐQT/LVN
	15/4/2014


	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013, xác định lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2013.

	3


	03/BB/HĐQT/LVN
	20/4/2014
	Báo cáo thường niên và tình hình quản trị công ty năm 2013.

	4


	04/BB/HĐQT/LVN 
	29/4/2014
	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

	5


	05/BB/HĐQT/LVN 
	04/6/2014
	Biên bản Họp về việc thanh lý xe tải cũ và đề nghị mua xe tải khác.

	6


	06/BB/HĐQT/LVN 
	10/6/2014
	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.

	7


	07/BB/HĐQT/LVN 
	01/7/2014
	Đăng ký thực hiện công bố thông tin qua công thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

	8
	08/BB/HĐQT/LVN
	24/7/2014
	Họp đề cử chức danh quản lý và điều hành công ty.

	9
	09/BB/HĐQT/LVN
	14/08/2014
	Họp về việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh sài gòn.

	10
	09-1/BB/HĐQT/LVN
	16/09/2014
	Họp về việc Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.

	11


	10/BB/HĐQT/LVN
	03/10/2014
	Biên bản Họp về việc thanh lý xe 7 chỗ cũ và đề nghị mua xe 8 chỗ .

	12
	11/BB/HĐQT/LVN
	08/10/2014
	Họp về việc Bổ nhiệm Cán bộ Quản lý.

	13
	12/BB/HĐQT/LVN
	08/10/2014
	Họp về việc Thành lập Chi nhánh Len Việt Biên Hoà.

	14


	13/BB/HĐQT/LVN
	03/11/2014
	Biên bản Họp về việc Đầu tư máy đan vi tính .


d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.
2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).
	Danh sách

Ban kiểm soát
	Chức danh
	Số cổ phần sở hữu cá nhân
	Số cổ phần đại diện vốn nhà nước
	Tồng cộng
	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)

	Bùi Văn Hải
	Trưởng ban
	20.500
	
	20.500
	0.5

	Phan Thanh Sơn
	Thành viên
	
	
	
	

	Vũ Quốc Lập
	Thành viên
	130.000
	
	130.000
	3.17


b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).
          Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên , do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu , nhiện kỳ của Ban kiển soát 5 năm (2011 – 2015) . Ban kiểm soát họp định kỳ mỗi quý / lần theo điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .
b1)     Nội dung các cuộc họp

· Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý
· Đánh giá hoạt động của HĐQT , Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện rủi ro , thiếu sót , từ đó đưa ra các kiến nghị . Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính về tính hợp lý , hợp pháp và trung thực của các sớ liệu tài chính 
  b2)       Kết qủa cuộc họp của Ban kiểm soát :
· Thanh lý, nhượng bán những tài sản không có nhu cầu sử dụng của các nhà máy.

· Đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho. Tăng vòng quay vốn lưu động 3,5 vòng / năm, nhằm giảm số dư nợ vay ngắn hạn từ đó giảm chi phí lãi vay.

· Tìm thị trường cho mặt hàng sợi AC, năng cao sản lượng sản xuất và tiêu thụ sợi AC.

· Bố trí lao động hợp lý, tăng cường hiệu quả sử dụng máy se.

· Mở rộng thị trường nội địa cho mặt hàng chăn mền, áo len.

· Đẩy mạnh xuất khẩu mền 1 da, áo len.

· Tăng cường công tác điều độ sản xuất, chú trọng khâu tổ chức, chuẩn bị, phục vụ cho sản xuất với yêu cầu – kịp thời – đầy đủ chính xác, nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống máy đan tự động đã được đầu tư.

· Nộp thuế đất còn tồn đọng, tránh bị phạt.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ). 
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Lương(đ)
	Thưởng (đ)
	Thù lao (đ)

	1
	Phạm văn Tân
	Chủ tịch HĐQT , Tổng GĐ
	223.000.000
	17.658.000
	75.271.000

	2
	Lê Quốc Liệt
	P. Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ
	187.000.000
	14.737.000
	60.214.000

	3
	Hồ Thị Thu Cúc
	TVHĐQT , Giám đốc ĐH
	144.000.000
	11.422.000
	50.180.000

	4
	Lê Văn Anh
	TVHĐQT , Giám đốc NM
	124.000.000
	9.729.000
	50.180.000

	5
	Lê Hoàng Anh
	TVHĐQT
	
	
	50.180.000

	6
	Bùi Văn Hải
	Trưởng BKS
	144.000.000
	11.429.000
	50.180.000

	7
	Phan Thanh Sơn
	TV BKS
	
	
	35.127.000

	8
	Vũ Quốc Lập
	TV BKS
	
	
	35.127.000


b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc ,Tổng Giám đốc , các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

c)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).

· Yêu cầu các thành viên HĐQT phải có chứng nhận đào tạo về quản trị Công ty : thực hiện được theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Lãnh đạo công ty: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát đã học qua các lớp quản trị công ty, kinh tế tài chính để điều hành đơn vị; Các thành viên HĐQT còn lại sẽ tiếp tục được cử đi tham dự các khóa học trong thời gian sắp tới.
· Yêu cầu về “ Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quan trị, Giám đốc ( Tổng Giám đốc)      
NHÀ MÁY DỆT CHĂN LEN BÌNH LỢI





NHÀ MÁY LEN 


VĨNH THỊNH








VP ĐẠI DIỆN








BAN BẢO VỆ





PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP








PHÒNG TCKT





BAN GIÁM ĐỐC





NHÀ MÁY LEN 


BIÊN HÒA











HỆ THỐNG 


CỬA HÀNG








1

-  -




3
Báo cáo thường niên năm 2014

Page 17




